
DANH MỤC CHI TIẾT
(Đính kèm Quyết định số   [so] /QĐ-STC ngày [ng] tháng [th] năm 2023 của Sở Tài chính)         

                                                                                              

STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

I Hạng mục thuê sân khấu (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)   

1

Thuê sân khấu cách điệu (sân khấu giật cấp)

- Kích thước cấp 1: ngang 15m, sâu 8m, cao 1m 
Chất liệu: Khung sắt kẽm 3 x 6 dày 1,4ly, sàn ván ép đài loan 
dày 20ly, thi công chân sàn theo địa hình thực tế trải thảm đen.
Vật tư: 130 cây sắt kẽm vuông 3 x 6, 50 tấm ván ép đài loan, 
50 cây ống tip 36 dày 1,8ly, 2 thùng que hàn, 5 lưỡi cắt, 150m 
thảm

- Kích thước cấp 2: Ngang 15m x sâu 2m cao 1m2

Vật tư: 100 tấm ván ép Đài Loan, kích thước: 1m x 2m x dày 
20F 
Chất liệu khung sắt kẽm 3 x 6 dày 1,4ly, sàn ván ép đài loan 
dày 20ly, thi công chân sàn theo địa hình thực tế trải thảm đen.
Vật tư: 30 cây sắt kẽm vuông 3 x 6, 10 tấm ván ép đài loan, 10 
cây ống tip 36 dày 1,8ly, 2 bó que hàn, 2 lưỡi cắt, 50m thảm

- Thi công sàn gỗ để kê bàn & ghế đại biểu 
Chất liệu: Khung sắt kẽm 3 x 6 dày 1,4ly, sàn ván ép đài loan 
dày 20ly, thi công chân sàn theo địa hình thực tế, trải thảm 
đen.
Vật tư: 40 cây sắt kẽm vuông 3 x 6, 20 tấm ván ép đài loan, 20 
cây ống tip 36 dày 1,8ly, 3 bó que hàn, 2 lưỡi cắt, 70m thảm

- Thi công và trải thảm đen độ dày 2-3mm (Mới 100%): 200 
m2

Bao gồm: keo vải, keo con chó, ghim bấm

- Thi công bục bước lên sân khấu 
1 bục bước lên sân khấu gồm 5 cấp 
(khung sắt, ván sép, bọc thảm đen, mỗi 1 cấp cao 20cm, rộng 
20 cm)

- Nhân công thi công, gia cố, trả lại mặt bằng hoàn thiện sau 
khi kết thúc chương trình: 6 người

Trọn 
gói 1

Chi tiết đơn giá:

-
Sân khấu cách điệu (sân khấu giật cấp 1)

 Kích thước cấp 1: ngang 15m, sâu 8m, cao 1m
m2 120



2

STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

-
Sân khấu hình cánh cung (sân khấu giật cấp 2)

Kích thước cấp 2: Ngang 15m x sâu 2m cao 1m2
m2 30

- Thi công sàn gỗ để kê bàn & ghế đại biểu Trọn 
gói 1

- Thi công và trải thảm đen  m2 200

- Nhân công thực hiện người 6

- Thi công bục bước lên sân khấu bục 5

II Thuê hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng (02 ngày: tổng 
duyệt, chính thức) 

1 Thuê thiết bị âm thanh 
Hệ

thống
1

* Gồm các thiết bị sau: 

- Nhân công lắp đặt người 10

- Nhân viên kỹ thuật set up người 4

- Dây tải chính 3 pha 95 mét 300

- Dây tín hiệu mét 300

- Mixer  tigertouch cái 1

- Computer dmx avolite bộ 1

- Mixer digital alien & heath 24 line USA (bộ trộn tín hiệu âm 
thanh) bộ 1

- Bộ xử lý tín hiệu DPX Professional Audio 480 bộ 1

- Bộ khuất đại sóng micro Sure Antenna UA485 (giúp cho sóng 
micro ổn định và đi xa) bộ 2

-
Loa JBL PRX 725 USA (loa full đôi)
Công suất: 725W 
Xuất xứ: Mỹ

cái 4

-

Loa JBL PRX 715 USA (loa full đơn)

Công suất: 715W 

Xuất xứ: Mỹ

cái 4
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STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

-

Loa JBL PRX 635 USA (loa full đơn)

Công suất: 635W 

Xuất xứ: Mỹ

cái 4

-

Amply crown active (công suất trong loa) 

Công suất: 725W 

Xuất xứ: Mỹ

cái 8

-

Loa Array martin W8R (loa Array Loa treo) 

Công suất: 1000W 

Xuất xứ: China

cái 4

-

Loa martin WSX (loa sup đôi) 

Công suất: 2000W 

Xuất xứ: China

cái 4

-

Loa sup đôi DAS Tây Ban Nha 

Công suất: 2000W 

Xuất xứ: Tây Ban Nha

cái 4

-

Power crown 3600 macrotech 

Công suất: 3600W 

Xuất xứ: Mỹ

cái 4

-

Power crown 5000

Công suất: 5000W 

Xuất xứ: Mỹ

cái 4

- Bộ chia tín hiệu DBX pro cái 2

-

Loa Array RCF HDA Mixlow 18A (loa treo) 

Công suất: 1800W 

Xuất xứ: Italya

cái 2

-

Loa sup đôi RCF 8006A 

Công suất: 5000W 

Xuất xứ: Italya

cái 4

- Loa sup đôi martin  cái 4
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STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

Công suất: 2000W 

Xuất xứ: China

-

Power RCF HDL 8006A (active công suất trong loa)

Công suất: 5000W 

Xuất xứ: Italya

cái 4

- Power crown xti 6000 cái 2

- Bộ chia tín hiệu dbx 4800 cái 2

Thiết bị điều khiển. Bao gồm: Trọn 
gói 1

- Mixer digital allen & heath 24 line (bộ trộn tín hiệu âm thanh) bộ 1

- Mixer digital yamaha ls9 36 line (bộ trộn tín hiệu âm thanh) bộ 1

- Đầu md & cd tascam cái 2

- Laptop cái 2

- Micro ø dây shure beta 87 cái 8

-  Micro ø dây shure urx ksm9 cái 4

-  Chân micro chân 6

-  Micro phát biều cái 2

-  Cáp tín hiệu + dây nguồn mét 800

-  Thiết bị kết nối hệ thống xử lý tín hiệu phân tần dbx 4800 bộ 2

-  Ổn áp cái 2

2 Thuê thiết bị ánh sáng (02 ngày: tổng duyệt, chính thức) Hệ 
thống 1

Gồm các thiết bị sau: 

- Dây tải chính mét 500

- Dây tải đèn mét 1000

- Dây tín hiệu mét 500
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STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

- Mixer  tigertouch cái 1

- Computer dmx  avolite bộ 1

-

Đèn par 64 (220v – 1000w) (đèn chiếu sáng)

Công suất: 1000W 

Xuất xứ: China

đèn 15

-

Đèn par led (đèn đổi màu)

Công suất: 162W 

Xuất xứ: China

đèn 20

-

Đèn follow spot 4000w (đèn đặc tả)

Công suất: 4000W 

Xuất xứ: China

đèn 2

-

Đèn prowash 4000 (đèn nhộm màu) 

Công suất: 4000W 

Xuất xứ: China

đèn 3

-

Đèn blinder 04 bóng  (đèn chiếu sáng) 

Công suất: 100W 

Xuất xứ: China

đèn 4

-

Đèn blinder 02 bóng  (đèn chiếu sáng) 

Công suất: 200W 

Xuất xứ: China

đèn 5

-

Đèn parcop

Công suất: 300W 

Xuất xứ: China

cái 4

-

Đèn been 350 

Công suất: 350W 

Xuất xứ : China

cái 10

-

Đèn beam 230

Công suất: 230W 

Xuất xứ: China

cái 8
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STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

-

Đèn been 450 5000w (mới nhất VN)

Công suất: 450W 

Xuất xứ: China

cây 4

-

Đèn 260 

Công suất: 260W 

Xuất xứ: China

cây 6

- Mixer avolite cái 1

- Mixer  tigertouch cái 1

- Computer dmx  avolite bộ 1

- Power magic 1220 cái 3

- Linh kiện thiết bị. 

- Tủ công suất tủ 4

- Tủ CB nguồn tủ 3

- Dây điện chính mét 800

- Dây tín hiệu mét 2000

Dây điện các loại mét 5000

- Tín hiệu không dây bộ 4

- Nhân viên kỹ thuật người 3

- Nhân viên lắp đặt người 11

- Hiệu ứng ánh sáng

- Máy khói hiệu ứng ánh sáng 3000w máy 4

- Quạt đẩy khói chuyên nghiệp cái 4

- Bàn phím chỉnh máy khói bộ 1

- Dây nguồn m2 500

- Thuê Giàn khung Truss. Bao gồm:

Hợp kim nhôm itanium, size 45 x 45cm, khẩu độ 3m, 2m, 

Trọn 
gói 1
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STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

1m/1 khúc, kết cấu hàn khung zizac, kết nối 2 khúc lại với 
nhau bằng ốc  

- Truss nhôm treo đèn khu vực sân khấu, màn hình led trung 
tâm 

- Giàn không gian ziczac truss treo loa 45 x 45 cột cao 9m – 8 
cột đà ngang (4m x 2 bên) = 80m bộ 4

-

Giàn truss treo đèn 45 x 45 khu vực sân khấu (khu vực màn 
hình led) treo đèn hướng về đại biểu – tạo hiệu ứng kỹ xảo, 
quay phim, chụp hình đẹp

 2 cột cao 12m x đà ngang 9m x 2 bên = 42m

bộ 1

- Giàn truss treo đèn 45 x 45 (2 cột cao 12m x đà ngang 9m x 2 
bên = 42m (Khu vực cánh gà) bộ 4

-  Trụ đèn cao 9m x 2 bên = 18m (Khu vực sân khấu cánh gà) bộ 2

- Pa lăng xích 1 tấn cái 14

-
Hộp lăn 60cm x 60cm 

(Hệ thống hộp di chuyển, chất liệu nhôm vuông 5cm x 5cm, có 
8 bánh xe) 

cái 14

III Hạng mục thuê hệ thống màn hình Led (02 ngày: tổng 
duyệt, chính thức)

-

Led P.4 outdor kích thước: 500mm x 500mm

Kích thước. Cánh gà 2.5m x 3.5m x 2 cánh = 17.5 m² + màn 
chính 8m x 4m = 32 m² => 49,5 m²

Chi phí đường truyền cáp quang: 500m

Thời gian thuê: lắp đặt trước 5 ngày - test thử, kiểm tra file, 
chạy thử, tổng dợt, chính thức (thuê trong 1 ngày)

Khoản cách điểm ảnh: 4mm 

Công suất: 5000W/1 m² (theo công suất điện)

Xuất xứ: China

m2 49,5

IV Hạng mục thuê bàn ghế (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)

1
Thuê bàn đại biểu  

Kích thước: 50 x 1,8m, phủ khăn mặt bàn trắng, chân váy đỏ 

Chân sắt vuông 3, chân cao 85cm, mặt bàn gỗ ván ép phủ 

Cái 24
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STT Nội dung công việc Đvt Số 
lượng

phim dày 2 phân

2

Thuê ghế đại biểu 

Ghế benquet có đệm sau lưng và mông 

Phủ áo + nơ

Cái 450

V Thuê Nhà vòm không gian (02 ngày: tổng duyệt, chính 
thức)

1

Thuê nhà vòm hợp kim nhôm 2 mái, chất liệu hiflex bạt 2 da 
chống nóng và xuyên sáng

Khẩu độ 1 ô: ngang 20m x sâu 6m x chân cao 3m, đỉnh cao 
7,5m 

Kích thước tổng: 20m x sâu 6m x 8 ô 

Chân truss hộp nhôm vuông 35 cm x 35 cm, mái chữ A vuông 
45 cm x 45 cm, vai hộp nhôm truss 30cm x 30 cm 

Hệ thống ánh sáng công cộng sử dụng chiếu sáng cho vòm từ 
bên ngoài

m2 960

2
Thuê trang trí cột nhà vòm 

Cuốn cột màu trắng xanh, 1 sợi dài 5m – màu trắng + màu 
xanh, mới 100%

Cột 18

3

Thuê quạt công nghiệp super win 

Đường kính cánh: 600mm

Đường kính lồng: 660mm

Cái 18

4

Thuê quạt hơi nước 

Model: DK 4.500

Lưu lượng gió: 4.500 m3/H

Cái 10

VI Chi phí vận chuyển 

- Thuê xe tải 5 tấn đi về từ Biên Hòa đến chiến khu D và ngược 
lại

Chuyế
n 10

Tổng giá dự toán khoảng: 413.798.000 đồng (Bằng chữ: bốn trăm mười ba 
triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng), đã bao gồm thuế GTGT 10%,

 chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ và dọn dẹp mặt bằng.
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